
STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Trường Môn học Mã lớp môn học TC
Số tiền phải 

nộp (đ)

1 16042152 Vi Thị Phương Oanh 01/07/1996 ĐHNN Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

2 17050753 Trần Phương Nam 23/10/1999 ĐHKT Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

3 17050753 Trần Phương Nam 23/10/1999 ĐHKT Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 PHI1005 40 3 2,400,000

4 17050753 Trần Phương Nam 23/10/1999 ĐHKT Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 50 2 1,600,000

5 18040141 Nguyễn Tiến Dũng 15/10/2000 ĐHNN Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

6 18041353 Nguyễn Hương Giang 29/12/2000 ĐHNN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 PHI1004 50 2 1,600,000

7 18041403 Nguyễn Mai Linh 06/10/2000 ĐHNN Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 40 2 1,600,000

8 18050398 Trần Hồng Anh 17/11/2000 ĐHNN Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

9 18050488 Trần Đình Khiêm 25/07/2000 ĐHKT Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

10 18050720 Trương Thanh Hoa 02/02/2000 ĐHKT Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 PHI1004 50 2 1,600,000

11 18050882 Trần Công Đức 09/10/2000 ĐHKT Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 52 2 1,600,000

12 18050882 Trần Công Đức 09/10/2000 ĐHKT Kinh tế chính trị Mác - Lenin PEC1008 50 2 1,600,000

13 18050947 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10/09/2000 ĐHKT Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 PHI1005 40 3 2,400,000

14 18050991 Hà Thị Việt Anh 04/04/2000 ĐHKT Đường lối cách mạng của ĐCSVN HIS1002 50 3 2,400,000

15 20041813 Bùi Trần Thanh Hiền 26/09/2000 ĐHNN Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 51 2 1,600,000

16 20041813 Bùi Trần Thanh Hiền 26/09/2000 ĐHNN Kinh tế chính trị Mác - Lenin PEC1008 50 2 1,600,000

17 20041813 Bùi Trần Thanh Hiền 26/09/2000 ĐHNN Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 50 2 1,600,000

18 20050505 Vũ Hồng Nhung 31/03/2002 ĐHKT Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam HIS1001 50 3 2,400,000

19 20050505 Vũ Hồng Nhung 31/03/2002 ĐHKT Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 51 3 2,400,000
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